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Tóm tắt:
Nghiên cứu phát triển khung tiêu chí đánh giá chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương 
mại nông thôn, áp dụng đánh giá chính sách này tại vùng Đồng bằng sông Hồng. Nghiên cứu 
kết hợp phương pháp nghiên cứu tại bàn, khảo sát chuyên gia, người dân thụ hưởng kết cấu 
hạ tầng thương mại nông thôn. Từ kết quả đánh giá, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính 
sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn: điều tra người dân khi thiết kế chính 
sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn; tăng cường xã hội hóa vốn đầu tư kết 
cấu hạ tầng thương mại qua hợp tác công tư, huy động khu vực tư nhân; ưu tiên quy hoạch 
đất xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, kết cấu hạ tầng xuất nhập khẩu; kết cấu 
hạ tầng xúc tiến thương mại; ban hành văn bản pháp lý về đánh giá chính sách phát triển kết 
cấu hạ tầng thương mại. 
Từ khóa: Chính sách, kết cấu hạ tầng, kết cấu hạ tầng thương mại, nông thôn.
Mã JEL: F13, G18, O24.

Evaluation of rural trade infrastructure development policies in the Red River Delta and 
some implications
Abstract:
This research develops a framework of evaluation criteria for rural trade infrastructure 
development policy and applies it to assess the policy in the Red River Delta. The study 
combines desk review, expert surveys, and surveys of local beneficiaries of rural trade 
infrastructure. Based on the evaluation results of the policy, the study proposes several policy 
implications for rural trade infrastructure development such as conducting surveys of local 
residents to inform policy formulation; enhancing the socialization of rural trade infrastructure 
investment through public-private partnerships and private sector mobilization; prioritizing 
land use planning for wholesale trade infrastructure, import-export infrastructure, and trade 
promotion infrastructure; and issuing legal documents on the evaluation of policies for the 
development of rural trade infrastructure.
Keywords: Infrastructure, rural, policy, trade infrastructure.
JEL Codes: F13, G18, O24.
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1. Giới thiệu
Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại (KCHTTM) là kết cấu hạ tầng (KCHT) đóng vai trò quan trọng với 

phát triển thương mại nông thôn. Chiến lược phát triển thương mại Việt Nam đã khẳng định phát triển kết 
cấu hạ tầng thương mại nông thôn là định hướng chiến lược, góp phần phát triển thương mại, phát triển kinh 
tế - xã hội nông thôn (Thủ tướng Chính phủ, 2021). Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) là trung tâm Bắc Bộ, 
dân số đông nhất, mật độ cao nhất Việt Nam, 1.102 người/km2 (Tổng cục Thống kê, 2022). Dân số nông 
thôn chiếm 62,36% tổng dân số của Vùng. Quy mô dân số nông thôn lớn dẫn đến nhu cầu cao về kết cấu hạ 
tầng thương mại nông thôn, và là một vấn đề chính sách cần quan tâm. 

Theo Lê Huy Khôi (2022), thời gian qua, chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, đặc biệt là 
khuyến khích phát triển thương mại nông thôn đã phát huy hiệu quả, góp phần tạo dựng kết cấu hạ tầng 
thương mại khu vực này, tuy nhiên chưa đáp ứng được nhu cầu về kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn 
(Vũ Huy Hùng, 2022; Bộ Công Thương, 2020). Liệu chính sách đã đạt mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng 
thương mại nông thôn, đã tạo được tác động tích cực đến phát triển thương mại, phát triển kinh tế - xã hội 
nông thôn? Trả lời câu hỏi này sẽ qua những nghiên cứu sâu về đánh giá chính sách.

Theo cách tiếp cận đánh giá quản lý nhà nước và đánh giá chính sách, đã có những nghiên cứu như ADB 
(2003), Vũ Cao Đàm (2011), Đoàn Thị Thu Hà (2019) tập trung vào một số hoặc các tiêu chí đánh giá hiệu 
lực, hiệu quả, phù hợp, bền vững. Ở phạm vi đánh giá chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông 
thôn, đã có một số nghiên cứu cụ thể. Chương trình phát triển Nông nghiệp toàn diện Châu Phi (CAADP) 
đánh giá ảnh hưởng của kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn đến năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường 
địa phương và thị trường vùng, giảm chi phí thương mại, góp phần phát triển chuỗi giá trị và dịch vụ tài 
chính (CAADP, 2009). Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) đề cập đến hiệu lực chính sách với khía 
cạnh tăng cường thương mại hóa, đa dạng hóa sản phẩm, tạo thu nhập và vấn đề giới, giảm nghèo (IFAD, 
2021). Osei-Hwedie & Kurantin (2017) quan tâm đến số lượng, mạng lưới, chất lượng kết cấu hạ tầng nhằm 
đạt tăng trưởng các ngành và nền kinh tế tổng thể. Kaur & Kaur (2022) nghiên cứu về chợ nông sản, đề cập 
đến chất lượng kết cấu hạ tầng thương mại so với mong muốn của người dân nông thôn.

Những nghiên cứu trên tập trung vào ảnh hưởng chính sách kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn, tuy 
vậy việc đo lường qua các chỉ số cụ thể này còn thiếu vắng. Hơn thế, các nghiên cứu chưa đánh giá kết quả 
chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại so với các mục tiêu, mong muốn (hiệu lực chính sách); chi 
phí, lãng phí trong xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại (hiệu quả); tính phù hợp cũng như tác động bền 
vững của chính sách. Vì vậy, nghiên cứu này sẽ (i) làm rõ khung tiêu chí đánh giá chính sách phát triển kết 
cấu hạ tầng thương mại và các chỉ số đo lường; (ii) đánh giá chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương 
mại nông thôn Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2017-2022; (iii) đề xuất một số hàm ý.

2. Cơ sở lý thuyết 
2.1. Chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn
Kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn
Trần Việt Thảo (2015, 22) trao đổi về mục đích, phạm vi của kết cấu hạ tầng thương mại và cho rằng “kết 

cấu hạ tầng thương mại là tổng thể cấu trúc mạng lưới thương mại tạo nền tảng và hỗ trợ cho các hoạt động 
thương mại và các dịch vụ thương mại được diễn ra”. Theo Ikelegbe (2013), kết cấu hạ tầng thương mại hỗ 
trợ cho việc tiếp thị, bán sản phẩm nông nghiệp, thương mại hóa sản phẩm, giảm chi phí thương mại, cung 
cấp việc làm cho phần lớn người dân nông thôn. Kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn là các công trình vật 
chất kỹ thuật đặc trưng cho hoạt động thương mại tại khu vực này, giúp người dân nông thôn thương mại 
hóa sản phẩm và tiếp cận với sản phẩm, dịch vụ từ các khu vực khác, góp phần phát triển thương mại nông 
thôn, phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn gồm: kết cấu hạ 
tầng thương mại bán lẻ; kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn; kết cấu hạ tầng thương mại xuất, nhập khẩu; 
kết cấu hạ tầng thương mại phục vụ xúc tiến thương mại.

Cách tiếp cận và nội dung chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn 
Theo quan điểm về can thiệp của nhà nước, Remy (2000) đề cập tới việc can thiệp hay không can thiệp 

vào xã hội vì mục tiêu nhất định là bằng chứng của chính sách công, trong khi Nguyễn Thị Ngọc Huyền 



Số 335(2) tháng 5/2025 23

(2019, 25) nghiên cứu nội dung chính sách can thiệp. Vì vậy, kế thừa hai tác giả trên, có thể định nghĩa: 
chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn là tổng thể các quan điểm, giải pháp và công cụ 
mà Nhà nước can thiệp lên các chủ thể kinh tế - xã hội trong giải quyết vấn đề và nhằm phát triển về kết cấu 
hạ tầng thương mại nông thôn. 

Vận dụng quản lý theo định hướng kết quả (Hatton & Schroeder, 2007) trong xác định mục tiêu, mục tiêu 
chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn gồm: 

Mục tiêu đầu ra: phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn về số lượng, mạng lưới, chất lượng; 
Mục tiêu chung: góp phần phát triển giá trị thương mại nông thôn; giảm chi phí thương mại; Mục đích: 

phát triển kinh tế - xã hội nông thôn bền vững.
Dựa vào lý luận về hệ thống chính sách (Vũ Cao Đàm, 2011), lý thuyết về chức năng của nhà nước trong 

cung cấp hàng hóa công (Ngân hàng thế giới, 1999), lý thuyết về các bên liên quan (Freeman,1984), chính 
sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn theo chu trình đầu tư phát triển gồm: chính sách loại 
hình kết cấu hạ tầng; chính sách vốn; chính sách đất đai; chính sách về quản lý kết cấu hạ tầng thương mại 
nông thôn. Chính sách loại hình là quy định về các loại hình, tiêu chuẩn của mỗi loại kết cấu hạ tầng thương 
mại ; chính sách vốn là các sáng kiến về vốn cho phát triển kết cấu hạ tầng thương mại: vốn ngân sách, vốn 
khu vực tư nhân, vốn xã hội hóa, vốn đầu tư nước ngoài, vốn ODA; chính sách đất đai là quy định về quy 
hoạch, bố trí đất, ưu đãi tiếp cận đất; chính sách về quản lý là các mô hình quản lý kết cấu hạ tầng thương 
mại , quy định thuế, phí, lệ phí, quản lý chất lượng công trình trong vận hành, và bảo vệ môi trường.

2.2. Tiêu chí đánh giá chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn
Đánh giá chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn dựa vào tiêu chí chung đánh giá 

chính sách công: hiệu lực, hiệu quả, phù hợp, bền vững, đã được ADB (2003), Vũ Cao Đàm (2011), Đoàn 
Thị Thu Hà (2019) xây dựng. Nghiên cứu này bổ sung tiêu chí cụ thể, chỉ số đo lường tiêu chí. 

Tính hiệu lực
Theo ADB (2003, 717), “hiệu lực là mức độ đạt được mục đích cuối cùng mà hoạt động hướng đến”. Hiệu 

lực chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn là mối quan hệ giữa kết quả và mục tiêu phát 
triển thông qua các chỉ số chủ yếu: hiện trạng kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn/mục tiêu, đo lường qua 
số lượng, chất lượng, mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại; xã đạt tiêu chí về kết cấu hạ tầng thương mại 
nông thôn; hiện trạng thương mại nông thôn/mục tiêu, đo lường qua tổng mức bán lẻ hàng hóa nông thôn; 
phát triển kinh tế - xã hội nông thôn/mục tiêu, đo lường qua tỷ lệ hộ nghèo; xã về đích nông thôn mới. 

Tính hiệu quả
Theo ADB (2003, 717), “hiệu quả đề cập đến mức sản xuất với chi phí đơn vị thấp nhất…, hiệu quả có 

nội hàm giống tính kinh tế, có nghĩa là mua sắm được loại hàng hóa và dịch vụ có chất lượng với mức giá 
thấp nhất và kịp thời”. Theo Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2019, 203), “hiệu quả là các kết quả của chính sách 
được tạo ra với chi phí như thế nào”. Vì thế, hiệu quả nghĩa là: (i) với một kết quả nhất định, càng tiết kiệm 
chi phí càng tốt, hoặc (ii) với một chi phí nhất định, đạt được kết quả càng cao càng tốt. Hiệu quả chính sách 
phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn được hiểu rằng, với khoản chi phí đã đầu tư, kết cấu hạ 
tầng thương mại sẵn có càng đáp ứng nhu cầu người dân càng tốt. Công trình được xây dựng nhưng không 
đáp ứng mong muốn, không được sử dụng/không sử dụng hết công suất là một chỉ số quan trọng đo lường 
hiệu quả. 

Tính phù hợp
Theo Đoàn Thị Thu Hà (2019, 203), đánh giá tính phù hợp là làm rõ các tác động chính sách góp phần 

thực hiện các mục tiêu bậc cao hơn của chính sách không. Chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại 
nông thôn là phù hợp khi các kết quả chính sách giúp cải thiện kết cấu hạ tầng thương mại so với nhu cầu 
của người dân. Sự phù hợp chính sách được đánh giá ở khía cạnh đáp ứng nhu cầu/sự hài lòng của người 
dân về kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn với các chỉ số: tiếp cận kết cấu hạ tầng thương mại; chất lượng 
vật lý, kỹ thuật của kết cấu hạ tầng thương mại; chức năng kết cấu hạ tầng thương mại (Kaur & Kaur, 2022; 
Lee, 2022). 
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Tính bền vững
Đoàn Thị Thu Hà (2019, 203) cho rằng “chính sách đem lại tác động tích cực dài hạn” thể hiện tính bền 

vững của chính sách. Chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn đạt được tính bền vững 
nếu chính sách mang lại những tác động tích cực, dài hạn lên mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại nông 
thôn, giá trị thương mại hàng hóa ở nông thôn, kinh tế - xã hội nông thôn. Việc đánh giá tính bền vững được 
thông qua các bằng chứng về tác động tích cực liên tục của chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại 
nông thôn.

3. Phương pháp nghiên cứu
Nguồn dữ liệu thứ cấp từ báo cáo kết cấu hạ tầng thương mại của Bộ Công Thương 2017-2022, niên giám 

thống kê Việt Nam năm 2022 (về chợ, dân số, tổng mức bán lẻ, tỷ lệ nghèo), kết quả điều tra nông thôn, 
nông nghiệp năm 2016, 2020 của Tổng cục Thống kê (về chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện 
lợi); báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của 11 tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Dữ liệu thứ cấp từ phỏng vấn 15 cán bộ quản lý nhà nước từ Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính các tỉnh Đồng bằng sông Hồng. Phương pháp chọn chuyên 
gia là lấy mẫu phi xác suất. Phương pháp phỏng vấn là gặp trực tiếp, hỏi ý kiến độc lập về hiệu lực, hiệu quả, 
phù hợp, bền vững của chính sách. 

Dữ liệu thứ cấp khác từ điều tra người dân 11 tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng, theo phương pháp lấy mẫu 
thuận tiện: chọn 1 xã/tỉnh; 60 - 70 người dân có độ tuổi từ 18/xã. Phiếu điều tra gửi qua Ủy ban nhân dân xã. 
Tổng mẫu là 500 người dân. Phiếu trả lời đủ thông tin là 442 phiếu. Dân số khảo sát/dân số vùng Đồng bằng 
sông Hồng là 3,05%, dân số khảo sát/lực lượng lao động từ 15 tuổi là 3,86%. Tỷ lệ mẫu này tương ứng với 
tỷ lệ mẫu các cuộc điều tra dân số định kỳ của TCTK. Nội dung điều tra về tiếp cận, chất lượng, chức năng, 
hài lòng về kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn.

Đánh giá chính sách qua so sánh số liệu theo thời gian, so sánh Đồng bằng sông Hồng với cả nước, so 
sánh giữa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng; phân tích ý kiến chuyên gia; phân tích điểm số trung bình ý kiến 
dân cư. Ngoải ra, nghiên cứu kết hợp với phân tích tình huống về khai thác chợ nông thôn tại một số tỉnh 
Đồng bằng sông Hồng. 

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Tính hiệu lực 
Kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn
Tại vùng Đồng bằng sông Hồng, kết cấu hạ tầng thương mại bán lẻ chủ yếu là chợ truyền thống, có biến 

động nhưng về cơ bản vẫn giữ ở mức ổn định gần 1.900 chợ giai đoạn 2017-2022. Tỉ lệ chợ bán kiên cố của 
Vùng năm 2022 là 48,4 %, cao hơn so với cả nước, 38,9%. Theo Tổng cục Thống kê (2020, 2016), tỉ lệ xã 
có chợ năm 2020 của cả nước là 64,44 %, vùng Đồng bằng sông Hồng là 75,52%. Các cán bộ quản lý nhà 
nước được phỏng vấn đã nhấn mạnh rằng tỉ lệ chợ vùng Đồng bằng sông Hồng đã đạt mục tiêu số lượng, tuy 
nhiên chưa đạt mục tiêu chất lượng và mạng lưới. Mạng lưới chợ nông thôn thiếu hợp lý, chưa theo kịp với 
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nông thôn (Vũ Huy Hùng, 2022). Ngoài chợ truyền thống, theo Bộ Công 
Thương (2022), Đồng bằng sông Hồng có 328 siêu thị mini, 2.646 cửa hàng tiện lợi, 27 trung tâm thương 
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Bảng 1: Chợ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng  

Chỉ tiêu ĐVT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tổng số chợ nông thôn vùng ĐBSH Chợ 1.415 1.418 1.367 1.495 1.481 564 
Chợ ĐBSH so với cả nước % 22,1 22,1 23,6 21,9 23,6 27,6 
Tỉ lệ chợ bán kiên cố của cả nước  % 42,9 38,7 39,8 38,3 38,7 38,9 
Tỉ lệ chợ bán kiên cố của ĐBSH  % 39,7 50,9 51,5 48,1 48,2 48,4 

 Nguồn: Bộ Công Thương (2022). 

 

Kết cấu hạ tầng xuất-nhập khẩu như kho bến bãi thương mại, trung tâm logistics, sàn giao dịch hàng hóa 
và kết cấu hạ tầng thương mại đa chức năng khác có vai trò kết nối tiêu thụ hàng hóa từ nông thôn. Tính 
đến 2022, Đồng bằng sông Hồng có 34 kho bến bãi thương mại, 5 trung tâm logistics, 1 sàn giao dịch 
hàng hóa. Thông tin từ các cuộc trao đổi với cán bộ quản lý nhà nước cho thấy, kết cấu hạ tầng xuất-nhập 
khẩu ít phân bố ở nông thôn, thiếu về số lượng, chưa đáp ứng yêu cầu lưu trữ, phân phối hàng hóa nông 
sản phẩm đến người tiêu dùng, đặc biệt là xuất khẩu. Kho bến bãi thương mại, trung tâm logistics có cơ 
sở vật chất thiết và yếu, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho lưu kho bãi, xếp dỡ hàng, gom hàng, 
chia nhỏ hàng và lưu giữ hàng hóa. 

Kết cấu hạ tầng xúc tiến thương mại đã bắt đầu được quan tâm nhằm hỗ trợ người dân tìm kiếm, thúc đẩy 
cơ hội mua bán hàng hóa. Năm 2022, vùng Đồng bằng sông Hồng có 11 cửa hàng giới thiệu, trưng bày 
sản phẩm, nhưng chưa có trung tâm hội chợ triển lãm, trung tâm thông tin thương mại cấp vùng, cấp tỉnh. 
Ý kiến của các cán bộ quản lý nhà nước được phỏng vấn phản ánh rằng các cửa hàng giới thiệu và trưng 
bày sản phẩm, trung tâm hội chợ triển lãm chưa nhiều, chủ yếu là các gian hàng, trưng bày, giới thiệu 
tạm thời, được tổ chức theo hình thức hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại địa phương.  

Số xã đạt tiêu chí về kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn 

Mục tiêu về kết cấu hạ tầng thương mại giai đoạn 2016 – 2020 vùng Đồng bằng sông Hồng: đến năm 
2020, có 70% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn (Thủ tướng Chính 
phủ, 2016). Mục tiêu giai đoạn 2021-2025: đến năm 2025, 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 (Thủ tướng 
Chính phủ, 2021).  

 
Bảng 2: Số xã, huyện đạt tiêu chí về kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn/ 

mục tiêu tại Đồng bằng sông Hồng 
ĐVT: xã đạt tiêu chí/số xã của tỉnh 

Tỉnh 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Hà Nội 351/386 369/386 369/386 346/364 383/383 382/383 
Hải Phòng 80/139 89/139 139/139 141/141 141/141 141/141 
Vĩnh Phúc 107/112 108/112 112/112 105/105 105/105 105/105 
Bắc Ninh 97/97 97/97 97/97 97/97 89/89 89/89 
Hải Dương 213/227 213/227  214/227 178/178 178/178 178/178 
Hưng Yên 133/161 139/145 139/145 145/145 145/145 145/145 
Hà Nam 96/98 98/98 98/98 83/83 83/83 83/83 
Nam Định 215/215 215/215 209/209 188/188 188/188 188/188 
Thái Bình 205/241 215/241 241/241 241/241 241/241 241/241 
Ninh Bình 80/119 85/119 90/119 100/119 119/119 119/119 
Quảng Ninh 80/111 84/101 107/107 96/98 98/98 98/98 

 Nguồn: Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia (2020). 
 

Số liệu bảng 2 cho thấy, tính đến hết năm 2022, 11/11 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng hoàn thành 
mục tiêu 100% xã đạt chuẩn tiêu chí số 7. Như vậy, ở khía cạnh đạt tiêu chí về kết cấu hạ tầng thương 
mại nông thôn, hiệu lực chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại đã đạt được ngay từ năm 2022, 



Số 335(2) tháng 5/2025 25

mại. Tuy nhiên, tỉ lệ xã có trung tâm thương mại hoặc siêu thị/tổng số xã rất thấp, 4,92%, tỉ lệ xã có cửa hàng 
tiện lợi khá khiêm tốn, 11,65 %. 

Loại hình thứ hai là kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, chủ yếu là chợ đầu mối. Theo Bộ Công Thương 
(2022), chợ đầu mối rất khiêm tốn, tính đến năm 2022, vùng Đồng bằng sông Hồng chỉ có 13 chợ. Trao đổi 
chuyên sâu với cán bộ quản lý nhà nước cho thấy chợ đầu mối đóng vai trò kết nối, tiêu thụ hàng hóa giữa 
nông thôn và thành thị, tuy nhiên tập trung ở thành thị, hoặc khu vực tiếp giáp nông thôn và thành thị; loại 
hình chủ yếu là chợ nông sản tổng hợp, chợ chuyên doanh ở nông thôn rất ít; diện tích chợ quá nhỏ, thiếu 
hoặc hạn chế về hệ thống kho, bãi đỗ xe, đường giao thông, chưa thuận tiện cho giao thương hàng hóa. Hơn 
nữa, kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn khác như sở giao dịch hàng hóa, trung tâm phân phối, tổng kho 
gần như vắng bóng tại nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng.

 Kết cấu hạ tầng xuất-nhập khẩu như kho bến bãi thương mại, trung tâm logistics, sàn giao dịch hàng hóa 
và kết cấu hạ tầng thương mại đa chức năng khác có vai trò kết nối tiêu thụ hàng hóa từ nông thôn. Tính 
đến 2022, Đồng bằng sông Hồng có 34 kho bến bãi thương mại, 5 trung tâm logistics, 1 sàn giao dịch hàng 
hóa. Thông tin từ các cuộc trao đổi với cán bộ quản lý nhà nước cho thấy, kết cấu hạ tầng xuất-nhập khẩu ít 
phân bố ở nông thôn, thiếu về số lượng, chưa đáp ứng yêu cầu lưu trữ, phân phối hàng hóa nông sản phẩm 
đến người tiêu dùng, đặc biệt là xuất khẩu. Kho bến bãi thương mại, trung tâm logistics có cơ sở vật chất 
thiết và yếu, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho lưu kho bãi, xếp dỡ hàng, gom hàng, chia nhỏ hàng 
và lưu giữ hàng hóa.

Kết cấu hạ tầng xúc tiến thương mại đã bắt đầu được quan tâm nhằm hỗ trợ người dân tìm kiếm, thúc đẩy 
cơ hội mua bán hàng hóa. Năm 2022, vùng Đồng bằng sông Hồng có 11 cửa hàng giới thiệu, trưng bày sản 
phẩm, nhưng chưa có trung tâm hội chợ triển lãm, trung tâm thông tin thương mại cấp vùng, cấp tỉnh. Ý 
kiến của các cán bộ quản lý nhà nước được phỏng vấn phản ánh rằng các cửa hàng giới thiệu và trưng bày 
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Bảng 1: Chợ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng  

Chỉ tiêu ĐVT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tổng số chợ nông thôn vùng ĐBSH Chợ 1.415 1.418 1.367 1.495 1.481 564 
Chợ ĐBSH so với cả nước % 22,1 22,1 23,6 21,9 23,6 27,6 
Tỉ lệ chợ bán kiên cố của cả nước  % 42,9 38,7 39,8 38,3 38,7 38,9 
Tỉ lệ chợ bán kiên cố của ĐBSH  % 39,7 50,9 51,5 48,1 48,2 48,4 

 Nguồn: Bộ Công Thương (2022). 

 

Kết cấu hạ tầng xuất-nhập khẩu như kho bến bãi thương mại, trung tâm logistics, sàn giao dịch hàng hóa 
và kết cấu hạ tầng thương mại đa chức năng khác có vai trò kết nối tiêu thụ hàng hóa từ nông thôn. Tính 
đến 2022, Đồng bằng sông Hồng có 34 kho bến bãi thương mại, 5 trung tâm logistics, 1 sàn giao dịch 
hàng hóa. Thông tin từ các cuộc trao đổi với cán bộ quản lý nhà nước cho thấy, kết cấu hạ tầng xuất-nhập 
khẩu ít phân bố ở nông thôn, thiếu về số lượng, chưa đáp ứng yêu cầu lưu trữ, phân phối hàng hóa nông 
sản phẩm đến người tiêu dùng, đặc biệt là xuất khẩu. Kho bến bãi thương mại, trung tâm logistics có cơ 
sở vật chất thiết và yếu, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho lưu kho bãi, xếp dỡ hàng, gom hàng, 
chia nhỏ hàng và lưu giữ hàng hóa. 

Kết cấu hạ tầng xúc tiến thương mại đã bắt đầu được quan tâm nhằm hỗ trợ người dân tìm kiếm, thúc đẩy 
cơ hội mua bán hàng hóa. Năm 2022, vùng Đồng bằng sông Hồng có 11 cửa hàng giới thiệu, trưng bày 
sản phẩm, nhưng chưa có trung tâm hội chợ triển lãm, trung tâm thông tin thương mại cấp vùng, cấp tỉnh. 
Ý kiến của các cán bộ quản lý nhà nước được phỏng vấn phản ánh rằng các cửa hàng giới thiệu và trưng 
bày sản phẩm, trung tâm hội chợ triển lãm chưa nhiều, chủ yếu là các gian hàng, trưng bày, giới thiệu 
tạm thời, được tổ chức theo hình thức hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại địa phương.  

Số xã đạt tiêu chí về kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn 

Mục tiêu về kết cấu hạ tầng thương mại giai đoạn 2016 – 2020 vùng Đồng bằng sông Hồng: đến năm 
2020, có 70% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn (Thủ tướng Chính 
phủ, 2016). Mục tiêu giai đoạn 2021-2025: đến năm 2025, 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 (Thủ tướng 
Chính phủ, 2021).  

 
Bảng 2: Số xã, huyện đạt tiêu chí về kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn/ 

mục tiêu tại Đồng bằng sông Hồng 
ĐVT: xã đạt tiêu chí/số xã của tỉnh 

Tỉnh 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Hà Nội 351/386 369/386 369/386 346/364 383/383 382/383 
Hải Phòng 80/139 89/139 139/139 141/141 141/141 141/141 
Vĩnh Phúc 107/112 108/112 112/112 105/105 105/105 105/105 
Bắc Ninh 97/97 97/97 97/97 97/97 89/89 89/89 
Hải Dương 213/227 213/227  214/227 178/178 178/178 178/178 
Hưng Yên 133/161 139/145 139/145 145/145 145/145 145/145 
Hà Nam 96/98 98/98 98/98 83/83 83/83 83/83 
Nam Định 215/215 215/215 209/209 188/188 188/188 188/188 
Thái Bình 205/241 215/241 241/241 241/241 241/241 241/241 
Ninh Bình 80/119 85/119 90/119 100/119 119/119 119/119 
Quảng Ninh 80/111 84/101 107/107 96/98 98/98 98/98 

 Nguồn: Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia (2020). 
 

Số liệu bảng 2 cho thấy, tính đến hết năm 2022, 11/11 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng hoàn thành 
mục tiêu 100% xã đạt chuẩn tiêu chí số 7. Như vậy, ở khía cạnh đạt tiêu chí về kết cấu hạ tầng thương 
mại nông thôn, hiệu lực chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại đã đạt được ngay từ năm 2022, 

sản phẩm, trung tâm hội chợ triển lãm chưa nhiều, chủ yếu là các gian hàng, trưng bày, giới thiệu tạm thời, 
được tổ chức theo hình thức hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại địa phương. 

Số xã đạt tiêu chí về kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn
Mục tiêu về kết cấu hạ tầng thương mại giai đoạn 2016 – 2020 vùng Đồng bằng sông Hồng: đến năm 

2020, có 70% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn (Thủ tướng Chính phủ, 
2016). Mục tiêu giai đoạn 2021-2025: đến năm 2025, 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 (Thủ tướng Chính 
phủ, 2021). 

Số liệu bảng 2 cho thấy, tính đến hết năm 2022, 11/11 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng hoàn thành 
mục tiêu 100% xã đạt chuẩn tiêu chí số 7. Như vậy, ở khía cạnh đạt tiêu chí về kết cấu hạ tầng thương mại 
nông thôn, hiệu lực chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại đã đạt được ngay từ năm 2022, về thời 
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gian là sớm hơn ba năm so với mục tiêu đề ra. 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa 
Nghiên cứu sử dụng tổng mức bán lẻ của Đồng bằng sông Hồng vì thiếu thống kê về tổng mức bán lẻ hàng 

hóa nông thôn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Đồng bằng sông Hồng năm 2018 và 2019 tăng hơn 10%/năm, 
nhưng giảm xuống 4,7 % vào năm 2020; 1,2 % vào năm 2021. Trong năm 2022, chỉ số này phục hồi nhanh, 
đạt 18,8%. Giai đoạn 2017-2022, Đồng bằng sông Hồng đạt tốc độ tăng tổng mức bán lẻ lớn hơn so với cả 
nước, tuy nhiên vẫn chưa đạt mục tiêu 16% giai đoạn 2016-2020 và 14,5% giai đoạn 2021-2030. Hiệu lực 
chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại chưa đạt được ở khía cạnh góp phần cải thiện giá trị thương 
mại hàng hóa tại Đồng bằng sông Hồng. 
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về thời gian là sớm hơn ba năm so với mục tiêu đề ra.  

Tổng mức bán lẻ hàng hóa  

Nghiên cứu sử dụng tổng mức bán lẻ của Đồng bằng sông Hồng vì thiếu thống kê về tổng mức bán lẻ 
hàng hóa nông thôn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Đồng bằng sông Hồng năm 2018 và 2019 tăng hơn 
10%/năm, nhưng giảm xuống 4,7 % vào năm 2020; 1,2 % vào năm 2021. Trong năm 2022, chỉ số này 
phục hồi nhanh, đạt 18,8%. Giai đoạn 2017-2022, Đồng bằng sông Hồng đạt tốc độ tăng tổng mức bán 
lẻ lớn hơn so với cả nước, tuy nhiên vẫn chưa đạt mục tiêu 16% giai đoạn 2016-2020 và 14,5% giai đoạn 
2021-2030. Hiệu lực chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại chưa đạt được ở khía cạnh góp 
phần cải thiện giá trị thương mại hàng hóa tại Đồng bằng sông Hồng.  

 

Bảng 3: Tổng mức bán lẻ hàng hóa Đồng bằng sông Hồng so với cả nước 

ĐVT: 1.000 tỷ VND 
Tiêu chí 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Cả nước 3.956,6 4.393,5 4.892,1 4.847,6 4.657,1 5.363,2 

Tốc độ tăng (%)  11,0 11,3 -0,9 -3,9 15,2 

Đồng bằng sông Hồng 876,4 966,4 1.082,4 1.133,4 1.147,2 1.362,8 

Tốc độ tăng (%) - 10,3 12,0 4,7 1,2 18,8 
Nguồn: Tổng cục Thống kê (2022). 

 

Tỷ lệ nghèo 

Tỷ lệ nghèo đa chiều Đồng bằng sông Hồng giảm đáng kể, năm 2017 là 2,6%, năm 2022 giảm xuống 
0,9%, và cải thiện hơn so với mặt bằng cả nước, tỉ lệ nghèo đa chiều của Vùng chỉ bằng ¼ so với cả nước 
trong năm 2022. So với mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 là 1% -1,5% hộ nghèo đa chiều, Đồng 
bằng sông Hồng thấp hơn so với mục tiêu. Nhìn nhận theo chỉ số nghèo đa chiều cho thấy chính sách này 
đã góp phần giảm nghèo. 

 

Bảng 4: Tỷ lệ nghèo đa chiều  

ĐVT: % 
Tiêu chí 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Đồng bằng sông Hồng 2,6 1,9 1,6 1,4 1,2 0,9 
Cả nước - 6,8 5,7 4,8 4,4 3,4 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2022). 
 

4.2. Tính hiệu quả  

Hiệu quả được đánh giá qua tình trạng lãng phí trong xây dựng chợ nông thôn – kết cấu hạ tầng thương 
mại chủ yếu. Xây dựng chợ nông thôn là một hạng mục của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới với số vốn không hề nhỏ. Tuy nhiên, một số chợ xây dựng xong không phát huy được 
hiệu quả, thậm chí bị bỏ hoang, gây lãng phí, để lại bức xúc trong dân (Trung Anh, 2023). Tình trạng này 
phổ biến ở hầu hết các tỉnh Đồng bằng sông Hồng qua nghiên cứu tình huống tại một số địa phương. 

Ở Hà Nội, chợ Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 22 tỷ đồng. 
Hiện tai, chợ Tây Mỗ đang bị bỏ hoang nhiều năm, trở thành nơi tụ tập hút chích của các con nghiện 
(Nguyễn Chương, 2023).  

Tại Vĩnh Phúc, chợ Ngọc Thanh, xã Ngọc Thanh được khởi công xây dựng từ năm 2005 với kinh phí 
hàng tỷ đồng nhưng nhiều năm hoạt động không hiệu quả; Chợ Nhạo Sơn (huyện Sông Lô) khởi công 
xây dựng đầu năm 2004, với diện tích 720 m2, tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng, năm 2006 chợ Nhạo Sơn 
hoàn thành với 32 ki ốt và nhà trung tâm. Nhiều năm qua, chợ này hầu như không hoạt động; Chợ Khai 
Quang, thành phố Vĩnh Yên đang trở thành nơi để hoang (Nguyễn Trọng Lịch, 2022).  

Tỷ lệ nghèo
Tỷ lệ nghèo đa chiều Đồng bằng sông Hồng giảm đáng kể, năm 2017 là 2,6%, năm 2022 giảm xuống 

0,9%, và cải thiện hơn so với mặt bằng cả nước, tỉ lệ nghèo đa chiều của Vùng chỉ bằng ¼ so với cả nước 
trong năm 2022. So với mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 là 1% -1,5% hộ nghèo đa chiều, Đồng 
bằng sông Hồng thấp hơn so với mục tiêu. Nhìn nhận theo chỉ số nghèo đa chiều cho thấy chính sách này 
đã góp phần giảm nghèo.
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Nguồn: Tổng cục Thống kê (2022). 
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hàng tỷ đồng nhưng nhiều năm hoạt động không hiệu quả; Chợ Nhạo Sơn (huyện Sông Lô) khởi công 
xây dựng đầu năm 2004, với diện tích 720 m2, tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng, năm 2006 chợ Nhạo Sơn 
hoàn thành với 32 ki ốt và nhà trung tâm. Nhiều năm qua, chợ này hầu như không hoạt động; Chợ Khai 
Quang, thành phố Vĩnh Yên đang trở thành nơi để hoang (Nguyễn Trọng Lịch, 2022).  
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Hiệu quả được đánh giá qua tình trạng lãng phí trong xây dựng chợ nông thôn – kết cấu hạ tầng thương 

mại chủ yếu. Xây dựng chợ nông thôn là một hạng mục của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới với số vốn không hề nhỏ. Tuy nhiên, một số chợ xây dựng xong không phát huy được hiệu 
quả, thậm chí bị bỏ hoang, gây lãng phí, để lại bức xúc trong dân (Trung Anh, 2023). Tình trạng này phổ biến 
ở hầu hết các tỉnh Đồng bằng sông Hồng qua nghiên cứu tình huống tại một số địa phương.

Ở Hà Nội, chợ Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 22 tỷ đồng. 
Hiện tai, chợ Tây Mỗ đang bị bỏ hoang nhiều năm, trở thành nơi tụ tập hút chích của các con nghiện 
(Nguyễn Chương, 2023). 

Tại Vĩnh Phúc, chợ Ngọc Thanh, xã Ngọc Thanh được khởi công xây dựng từ năm 2005 với kinh phí hàng 
tỷ đồng nhưng nhiều năm hoạt động không hiệu quả; Chợ Nhạo Sơn (huyện Sông Lô) khởi công xây dựng 
đầu năm 2004, với diện tích 720 m2, tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng, năm 2006 chợ Nhạo Sơn hoàn thành với 
32 ki ốt và nhà trung tâm. Nhiều năm qua, chợ này hầu như không hoạt động; Chợ Khai Quang, thành phố 
Vĩnh Yên đang trở thành nơi để hoang (Nguyễn Trọng Lịch, 2022). 

Ở Hải Phòng, chợ nông thôn mới xã Thanh Sơn rộng 1.500 m2, có mái che bằng tôn, có khu vệ sinh, nhà 
bảo vệ, nhà để xe và 20 quầy bán thịt tươi sống với đầy đủ tiện nghi như điện, nước, ngăn đựng đồ. Tuy 
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nhiên, chợ mới này tuyệt nhiên không thấy người mua bán. Cách chợ nông thôn mới Thanh Sơn bỏ hoang 
khoảng 100m, tại đường 402 đoạn ngã tư giao giữa thôn Xuân La và thôn Cẩm La là cảnh người dân tràn 
ra lòng đường họp chợ, bày bán đủ loại hàng hoá lấn chiếm lòng đường, gây cản trở giao thông (Lê Dũng, 
2022). 

Tại Hải Dương, chợ Phú Lộc đã hoàn thành vào tháng 7 năm 2021 với số vốn đầu tư từ ngân sách lên 
tới 14 tỉ đồng. Nhưng người dân địa phương không vào chợ này để kinh doanh, mà buôn bán ở khu chợ cũ 
nhếch nhác, thậm chí tràn ra cả lòng đường, bất chấp biển cấm (Trung Anh, 2023). 

Tình trạng lãng phí trên phản ánh khá rõ tính phi hiệu quả của chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương 
mại nông thôn hiện hành.

4.3. Tính phù hợp 
Đánh giá tính phù hợp của chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại qua kết quả điều tra người dân 

sử dụng kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn theo khía cạnh tiếp cận, chất lượng, chức năng và hài lòng 
chung về kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn tại địa phương mà họ sinh sống. Mẫu điều tra gồm 442 người 
dân, 71,9% ngành nghề nông nghiệp, 10% ngành nghề phi nông nghiệp và 18,1% làm cả hai ngành nghề; 
18,1% trình độ tiểu học, 24,4% trình độ trung học cơ sở, 43,4 % trình độ trung học phổ thông và 73,3% trình 
độ trung cấp, cao đẳng trở lên. 
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Bảng 5: Khảo sát người dân về kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn tại địa phương 
TT Tiêu chí Điểm trung bình 

 Tiếp cận  
1.  Sự sẵn có về kết cấu hạ tầng thương mại  3,40 
2.  Sự đa dạng về loại hình kết cấu hạ tầng thương mại  2,70 
3.  Khoảng cách từ nhà mình đến kết cấu hạ tầng thương mại  3,37 
4.  Sự thuận lợi giao thông khi di chuyển đến kết cấu hạ tầng thương mại  3,27 
5.  Thời gian di chuyển đến kết cấu hạ tầng thương mại  3,31 
6.  Chi phí để tiếp cận, sử dụng kết cấu hạ tầng thương mại  3,02 

 Chất lượng  
7.  Phân bố, vị trí kết cấu hạ tầng thương mại  3,02 
8.  Quy mô, diện tích kết cấu hạ tầng thương mại   3,10 
9.  Độ kiên cố của kết cấu hạ tầng thương mại   2,97 
10.  Thiết kế, cấu trúc của kết cấu hạ tầng thương mại   2,91 
11.  Bố trí điều kiện vật chất, phương tiện của kết cấu hạ tầng thương mại   2,99 
12.  Điều kiện vệ sinh của kết cấu hạ tầng thương mại   2,88 
13.  An toàn, an ninh của kết cấu hạ tầng thương mại   3,07 
14.  Tiện ích của kết cấu hạ tầng thương mại   3,04 
15.  Sự hiện đại của kết cấu hạ tầng thương mại   2,66 
16.  Chất lượng so với chi phí sử dụng kết cấu hạ tầng thương mại   3,06 

 Chức năng   
17.  Chức năng của kết cấu hạ tầng thương mại  đáp ứng với mục đích sử dụng KCHT  3,29 
18.  Kết cấu hạ tầng thương mại đã làm tăng thu nhập của gia đình  3,14 
19.  Kết cấu hạ tầng thương mại đã làm tăng thu nhập của người dân  3,13 
20.  Kết cấu hạ tầng thương mại đã làm cải thiện môi trường sinh sống  3,15 
21.  Kết cấu hạ tầng thương mại đã cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân  3,22 
22.  Kết cấu hạ tầng thương mại đã cải thiện diện mạo của địa phương 3,15 

 Hài lòng chung  
23.  Mức độ hài lòng với hiện trạng kết cấu hạ tầng thương mại   3,13 
24.  Mức hài lòng với KCHTTM so với điều kiện lý tưởng của người trả lời 2,87 
25.  Mức độ hài lòng với kết cấu hạ tầng hiện tại so với 5 năm trước 2,86 
26.  Mức độ hài lòng với kết cấu hạ tầng hiện tại so với các địa phương khác 2,89 

    Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra. 
 

Kết quả tại Bảng 5 cho thấy chất lượng kết cấu hạ tầng có mức hài lòng thấp nhất trong 3 nhóm tiêu chí. 
Trong đó, điều kiện về độ kiên cố; thiết kế, cấu trúc; điều kiện vật chất, phương tiện; điều kiện vệ sinh; 
hiện đại đang là các tiêu chí có điểm đánh giá thấp. Tiêu chí tiếp cận và chức năng kết cấu hạ tầng thương 
mại đạt mức trung bình, 3-3,4 điểm. Hài lòng về tính đa dạng kết cấu hạ tầng thấp nhất trong nhóm tiêu 
chí tiếp cận. Chi phí tiếp cận, sử dụng kết cấu hạ tầng thương mại cũng đạt mức điểm thấp. Các tiêu chí 
chức năng kết cấu hạ tầng thương mại ở mức 3-3,2 điểm cho thấy người dân chưa cảm nhận được vai trò 
của kết cấu hạ tầng thương mại. Điểm đánh giá chung phản ánh người dân kém hài lòng với kết cấu hạ 
tầng tại địa phương họ sinh sống so với các địa phương khác. Mặt khác, người dân cũng chưa hài lòng 
với hiện trạng hạ tầng so với 5 năm trước. Mức độ hài lòng với kết cấu hạ tầng so với điều kiện lý tưởng 
của người dân cũng chưa cao. Những đánh giá này cho thấy lẽ ra người dân phải được tiếp cận với kết 
cấu hạ tầng thương mại tốt hơn. Việc kém hài lòng còn thể hiện ở mức độ phàn nàn về tình trạng kết cấu 
hạ tầng và khả năng có thể kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền. Như vậy, chính sách phát triển kết cấu 
hạ tầng thương mại chưa tạo được những kết quả phù hợp với nhu cầu của dân cư, tính phù hợp của chính 
sách là vấn đề cần quan tâm. 

4.4. Tính bền vững 

Đánh giá tính bền vững trước hết qua kết quả phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại. Số 
chợ/100.000 dân ở Bảng 6 cho thấy trung bình 100.000 dân có khoảng 9-10 chợ. Con số này ít cải thiện 
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 Kết quả tại Bảng 5 cho thấy chất lượng kết cấu hạ tầng có mức hài lòng thấp nhất trong 3 nhóm tiêu 
chí. Trong đó, điều kiện về độ kiên cố; thiết kế, cấu trúc; điều kiện vật chất, phương tiện; điều kiện vệ sinh; 
hiện đại đang là các tiêu chí có điểm đánh giá thấp. Tiêu chí tiếp cận và chức năng kết cấu hạ tầng thương 
mại đạt mức trung bình, 3-3,4 điểm. Hài lòng về tính đa dạng kết cấu hạ tầng thấp nhất trong nhóm tiêu chí 
tiếp cận. Chi phí tiếp cận, sử dụng kết cấu hạ tầng thương mại cũng đạt mức điểm thấp. Các tiêu chí chức 
năng kết cấu hạ tầng thương mại ở mức 3-3,2 điểm cho thấy người dân chưa cảm nhận được vai trò của kết 
cấu hạ tầng thương mại. Điểm đánh giá chung phản ánh người dân kém hài lòng với kết cấu hạ tầng tại địa 
phương họ sinh sống so với các địa phương khác. Mặt khác, người dân cũng chưa hài lòng với hiện trạng hạ 
tầng so với 5 năm trước. Mức độ hài lòng với kết cấu hạ tầng so với điều kiện lý tưởng của người dân cũng 
chưa cao. Những đánh giá này cho thấy lẽ ra người dân phải được tiếp cận với kết cấu hạ tầng thương mại 
tốt hơn. Việc kém hài lòng còn thể hiện ở mức độ phàn nàn về tình trạng kết cấu hạ tầng và khả năng có thể 
kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền. Như vậy, chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại chưa tạo 
được những kết quả phù hợp với nhu cầu của dân cư, tính phù hợp của chính sách là vấn đề cần quan tâm.

4.4. Tính bền vững
Đánh giá tính bền vững trước hết qua kết quả phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại. Số 

chợ/100.000 dân ở Bảng 6 cho thấy trung bình 100.000 dân có khoảng 9-10 chợ. Con số này ít cải thiện 
trong khi loại hình khác ở nông thôn như cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại hay siêu thị, là loại hình 
có thể thay thế chợ, chưa phát triển. Hơn nữa, theo Tổng cục Thống kê (2020), tỷ lệ xã có chợ kiên cố và 
bán kiên cố năm 2020 tăng 7,6% so với năm 2016; tỉ lệ xã có chợ hàng ngày xây dựng kiên cố và bán kiên 
cố năm 2020 tăng 54,38% so với 2016. Điều này cho thấy chất lượng chợ tích cực hơn nhưng vẫn còn gần 
46% chợ có vấn đề. Sự phát triển chậm của kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, kết cấu hạ tầng thương mại 
phục vụ xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại cho thấy đặc điểm thiếu bền vững của kết cấu hạ tầng thương 
mại nông thôn Đồng bằng sông Hồng.
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trong khi loại hình khác ở nông thôn như cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại hay siêu thị, là loại 
hình có thể thay thế chợ, chưa phát triển. Hơn nữa, theo Tổng cục Thống kê (2020), tỷ lệ xã có chợ kiên 
cố và bán kiên cố năm 2020 tăng 7,6% so với năm 2016; tỉ lệ xã có chợ hàng ngày xây dựng kiên cố và 
bán kiên cố năm 2020 tăng 54,38% so với 2016. Điều này cho thấy chất lượng chợ tích cực hơn nhưng 
vẫn còn gần 46% chợ có vấn đề. Sự phát triển chậm của kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, kết cấu 
hạ tầng thương mại phục vụ xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại cho thấy đặc điểm thiếu bền vững 
của kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn Đồng bằng sông Hồng. 

 

Bảng 6: Số chợ/100.000 dân khu vực nông thôn Đồng bằng sông Hồng 
Tiêu chí 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Số chợ  1.415 1.418 1.367 1.495 1.481 1.477 
Dân số (nghìn người) 14.399,4 14.517,3 14.489,9 14.422,3 14.493,8 14.625,8 
Số chợ/100.000 người 9,8 9,8 9,4 10,4 10,2 10,1 

  Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê (2022) và Bộ Công Thương (2022). 
 

Một khía cạnh khác, tổng mức bán lẻ hàng hóa Đồng bằng sông Hồng tại Bảng 3 cũng tăng với tốc độ 
chậm. Các quan điểm thu được từ phỏng vấn cán bộ quản lý nhà nước cho thấy sự bão hòa trong tổng 
mức bán lẻ hàng hóa của Vùng, phản ánh sự thiếu bền vững của tác động chính sách. Số liệu Bảng 4 
cho thấy, giảm nghèo nông thôn là một thành quả chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại. Tuy 
nhiên, biểu hiện tốc độ giảm nghèo ngày càng thấp cho thấy những dấu hiệu giảm nghèo chưa bền vững. 
Mặt khác, kết quả phân tích các cuộc phỏng vấn với cán bộ quản lý nhà nước chưa khẳng định tính bền 
vững khi mà có khá nhiều chợ nông thôn bị bỏ hoang, lãng phí nguồn lực.  

5. Kết luận và hàm ý 

5.1. Kết luận 

Nghiên cứu đã đánh giá chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại bao phủ 4 nhóm tiêu chí: hiệu 
lực, hiệu quả, phù hợp. Kết quả này khác với CAADP (2009), IFAD (2021), Osei-Hwedie & Kurantin 
(2017) khi chỉ tập trung tiêu chí hiệu lực; khác với Kaur & Kaur (2022) khi chỉ tập trung vào tiêu chí phù 
hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy một số vấn đề cần quan tâm: 

Hiệu lực chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại thấp, thể hiện các kết quả khiêm tốn so với 
mục tiêu phát triển. Hiện trạng kết cấu hạ tầng thương mại bán lẻ so với mục tiêu số lượng, chất lượng, 
mạng lưới còn hạn chế. Trong đó, chất lượng và mạng lưới chợ truyền thống chưa đáp ứng nhu cầu; 
mạng lưới trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện thưa thớt. Kết cấu hạ tầng thương mại bán 
buôn, đặc biệt là chợ đầu mối rất hạn chế. Kết cấu hạ tầng xuất-nhập khẩu ít phân bố ở nông thôn. Kết 
cấu hạ tầng xúc tiến thương mại thiếu hụt, chưa đáp ứng nhu cầu phân phối xuất khẩu. Hiệu lực cũng 
chưa đạt được ở khía cạnh góp phần cải thiện tổng mức bán lẻ hàng hóa tại Đồng bằng sông Hồng.  

Hiệu quả chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại rất hạn chế thể hiện qua việc lãng phí trong 
xây dựng chợ nông thôn. Với chính sách nhằm mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều chợ đã hoàn 
thành nhưng được khai thác công suất rất thấp, thậm chí nhiều chợ bị bỏ hoang, lãng phí nguồn lực, 
điều này cho thấy những vấn đề đặt ra về chính sách phát triển.  

Bên cạnh đó, chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại cũng kém phù hợp. Có khoảng cách nhất 
định giữa kết cấu hạ tầng thương mại với nhu cầu thực tế của người dân, trước hết là ở khía cạnh phù 
hợp về chất lượng, sau đó là về tiếp cận và chức năng của kết cấu hạ tầng thương mại.  

Vấn đề quan trọng khác là chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại chưa thể hiện được tác động 
bền vững. Mạng lưới bao phủ của chợ truyền thống ít cải thiện trong khi kết cấu hạ tầng thương mại 
khác ở nông thôn như cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối bán buôn, ít thay 
đổi theo thời gian. Hơn nữa, sự phát triển chậm kết cấu hạ tầng thương mại đa chức năng, phục vụ xuất 
nhập khẩu, xúc tiến thương mại thể hiện dấu hiệu tác động chưa bền vững. Tăng trưởng chậm lại của 
tổng mức bán lẻ hàng hóa, tốc độ giảm nghèo ở nông thôn cũng là dấu hiệu khác cho thấy thiếu tính ổn 
định lâu dài. 

Hạn chế về hiệu lực, hiệu quả, phù hợp, bền vững của chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại 
được giải thích bằng một số nguyên nhân chủ yếu. Nội dung phỏng vấn với cán bộ quản lý nhà nước 

Một khía cạnh khác, tổng mức bán lẻ hàng hóa Đồng bằng sông Hồng tại Bảng 3 cũng tăng với tốc độ 
chậm. Các quan điểm thu được từ phỏng vấn cán bộ quản lý nhà nước cho thấy sự bão hòa trong tổng mức 
bán lẻ hàng hóa của Vùng, phản ánh sự thiếu bền vững của tác động chính sách. Số liệu Bảng 4 cho thấy, 
giảm nghèo nông thôn là một thành quả chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại. Tuy nhiên, biểu 
hiện tốc độ giảm nghèo ngày càng thấp cho thấy những dấu hiệu giảm nghèo chưa bền vững. Mặt khác, kết 
quả phân tích các cuộc phỏng vấn với cán bộ quản lý nhà nước chưa khẳng định tính bền vững khi mà có 
khá nhiều chợ nông thôn bị bỏ hoang, lãng phí nguồn lực. 

5. Kết luận và hàm ý
5.1. Kết luận
Nghiên cứu đã đánh giá chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại bao phủ 4 nhóm tiêu chí: hiệu 

lực, hiệu quả, phù hợp. Kết quả này khác với CAADP (2009), IFAD (2021), Osei-Hwedie & Kurantin 
(2017) khi chỉ tập trung tiêu chí hiệu lực; khác với Kaur & Kaur (2022) khi chỉ tập trung vào tiêu chí phù 
hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy một số vấn đề cần quan tâm:

Hiệu lực chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại thấp, thể hiện các kết quả khiêm tốn so với mục 
tiêu phát triển. Hiện trạng kết cấu hạ tầng thương mại bán lẻ so với mục tiêu số lượng, chất lượng, mạng 
lưới còn hạn chế. Trong đó, chất lượng và mạng lưới chợ truyền thống chưa đáp ứng nhu cầu; mạng lưới 
trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện thưa thớt. Kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, đặc biệt là 
chợ đầu mối rất hạn chế. Kết cấu hạ tầng xuất-nhập khẩu ít phân bố ở nông thôn. Kết cấu hạ tầng xúc tiến 
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thương mại thiếu hụt, chưa đáp ứng nhu cầu phân phối xuất khẩu. Hiệu lực cũng chưa đạt được ở khía cạnh 
góp phần cải thiện tổng mức bán lẻ hàng hóa tại Đồng bằng sông Hồng. 

Hiệu quả chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại rất hạn chế thể hiện qua việc lãng phí trong 
xây dựng chợ nông thôn. Với chính sách nhằm mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều chợ đã hoàn thành 
nhưng được khai thác công suất rất thấp, thậm chí nhiều chợ bị bỏ hoang, lãng phí nguồn lực, điều này cho 
thấy những vấn đề đặt ra về chính sách phát triển. 

Bên cạnh đó, chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại cũng kém phù hợp. Có khoảng cách nhất 
định giữa kết cấu hạ tầng thương mại với nhu cầu thực tế của người dân, trước hết là ở khía cạnh phù hợp 
về chất lượng, sau đó là về tiếp cận và chức năng của kết cấu hạ tầng thương mại. 

Vấn đề quan trọng khác là chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại chưa thể hiện được tác động 
bền vững. Mạng lưới bao phủ của chợ truyền thống ít cải thiện trong khi kết cấu hạ tầng thương mại khác ở 
nông thôn như cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối bán buôn, ít thay đổi theo thời 
gian. Hơn nữa, sự phát triển chậm kết cấu hạ tầng thương mại đa chức năng, phục vụ xuất nhập khẩu, xúc 
tiến thương mại thể hiện dấu hiệu tác động chưa bền vững. Tăng trưởng chậm lại của tổng mức bán lẻ hàng 
hóa, tốc độ giảm nghèo ở nông thôn cũng là dấu hiệu khác cho thấy thiếu tính ổn định lâu dài.

Hạn chế về hiệu lực, hiệu quả, phù hợp, bền vững của chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại 
được giải thích bằng một số nguyên nhân chủ yếu. Nội dung phỏng vấn với cán bộ quản lý nhà nước cho 
thấy một thực tế rằng thiết kế chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn thiếu khảo sát nhu 
cầu người dân, doanh nghiệp; chính sách chưa thể hiện rõ sáng kiến về loại hình kết cấu hạ tầng thương mại 
còn thiếu và cần quan tâm đầu tư. Mặt khác, dựa vào chia sẻ từ phỏng vấn cho thấy doanh nghiệp không thực 
sự mặn mà đầu tư vốn vào kết cấu hạ tầng thương mại vì tác động chính sách về thuế, tiền thuế, thủ tục hành 
chính tiếp cận đất chưa đủ tạo động lực. Bên cạnh đó, dữ kiện thu thập từ phỏng vấn cũng minh chứng rằng 
đánh giá chính sách một cách độc lập còn bị xem nhẹ, chưa được chú trọng nhằm phục vụ đổi mới chính 
sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn.

5.2. Hàm ý
Thứ nhất, thiết kế Chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nên bắt đầu từ khảo sát nhu cầu của 

người dân, tránh việc quyết định chính sách về loại hình không phù hợp với thực tế địa phương. Đặc biệt là 
khảo sát dân cư về nhu cầu phát triển chợ truyền thống, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện 
lợi; đồng thời khảo sát doanh nghiệp về phát triển KCHHTM bán buôn, kết cấu hạ tầng thương mại đa chức 
năng, phục vụ xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại. Hơn nữa, chính quyền địa phương nên đánh giá đầy đủ 
về ảnh hưởng của chính sách hiện tại đến sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn khi điều 
chỉnh chính sách. 

Thứ hai, chính sách loại hình làm rõ sự ưu tiên về loại hình cần đầu tư tại nông thôn Đồng bằng sông 
Hồng, theo đó loại hình kết cấu hạ tầng thương mại bán lẻ như siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi là loại hình 
quan trọng song hành với tăng trưởng chậm lại của chợ truyền thống. Những loại hình kết cấu hạ tầng hiện 
đại này là tiêu chí không thể thiếu hướng tới nông thôn mới nâng cao, hiện đại. Điểm quan trọng khác, quy 
định loại hình bán buôn đặc thù ở nông thôn như sàn giao dịch nông sản phẩm là loại hình có vai trò kết nối 
thương mại nông thôn, thành thị. Hơn nữa, tăng trưởng kinh tế nông thôn không thể thiếu việc ưu tiên chính 
sách phát triển kết cấu hạ tầng xuất-nhập khẩu và kết cấu hạ tầng xúc tiến thương mại nông thôn. 

Thứ ba, chính sách vốn tập trung khuyến khích phát triển hợp tác công tư trong đầu tư kết cấu hạ tầng 
thương mại bán buôn, kết cấu hạ tầng xuất-nhập khẩu và kết cấu hạ tầng xúc tiến thương mại. Đối với kết 
cấu hạ tầng thương mại bán lẻ như siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, Nhà nước coi trọng huy động vốn tư nhân 
theo hình thức đầu tư kinh doanh thương mại với ưu đãi giảm thuế thu nhập, giảm tiền thuê đất, hỗ trợ về 
chi phí tiếp cận dịch vụ viễn thông để phát triển thương mại điện tử. 

Khuyến nghị khác về chính sách đất đai là công cụ hỗ trợ cho chính sách loại hình và vốn phát triển kết 
cấu hạ tầng thương mại nông thôn. Theo đó, ưu tiên quy hoạch đất cho xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại 
bán buôn, kết cấu hạ tầng xuất-nhập khẩu và kết cấu hạ tầng xúc tiến thương mại nông thôn; quy định thủ 
tục tối giản để các nhà đầu tư tiếp cận đất đai đầu tư kết cấu hạ tầng. 
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Cuối cùng, nghiên cứu, ban hành văn bản pháp lý hóa nhiệm vụ đánh giá chính sách phát triển kết cấu hạ 
tầng thương mại nông thôn, đặc biệt là phát triển và khai thác các báo cáo đánh giá độc lập khách quan, minh 
bạch, cung cấp dữ liệu tin cậy từ các cơ quan, viện nghiên cứu nhằm tạo cơ sở cho hoàn thiện chính sách.

Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu hiện có từ các nguồn chính thống khác nhau. Tuy nhiên, các nguồn số 
liệu này chỉ thống nhất, đầy đủ nhất đến hết năm 2022. Số liệu chưa cập nhật được đến năm 2025 là một 
hạn chế của nghiên cứu. Điều này gợi ý rằng các nghiên cứu tiếp theo về chủ đề này có thể tiếp tục đánh giá 
chính sách bằng bộ số liệu cập nhật hơn và đề xuất những hàm ý có tính thực tiễn cao nhằm phát triển kết 
cấu hạ tầng thương mại nông thôn, phát triển thương mại và giảm nghèo nông thôn.
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